
 

 
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-QLD 

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2026 

   

QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 
 
 

        CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

Căn cứ Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 27/02/2025 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 

về quản lý mỹ phẩm;  

Căn cứ Quyết định số 2386/QĐ-BYT ngày 22/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản 

lý Dược thuộc Bộ Y tế;  

Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH dịch vụ thương mại Việt An Phú tại văn 

bản số 2601/2026/CV/VAP ngày 26/01/2026; Công ty TNHH thương mại Thuần 

Hoa tại văn bản số 01/CV-CBMP/TH ngày 29/01/2026; Công ty TNHH MTV 

VIOCEANUS tại văn bản số 02/2026/CV-CBMP/VIO ngày 31/01/2026; Công ty 

TNHH xuất nhập khẩu y tế Khôi Nguyên tại văn bản số 01/2026/CVMP-KN ngày 

29/01/2026; Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang tại văn bản số 

35/SAMP ngày 05/02/2026; Công ty TNHH V&J PARTNER tại văn bản số 01/V&J 

ngày 09/02/2026; Công ty TNHH LASERA tại văn bản số LSR/CV-012026 ngày 

06/02/2026; Công ty TNHH Noma Medical tại văn bản số 01/2026-CV ngày 

11/02/2026; Công ty TNHH phát triển thương mại Trần Gia tại văn bản số 

2026/CV-TG ngày 26/02/2026; Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung tại 

văn bản số 03/2026/CV-TDIC ngày 25/2/2026 về việc thu hồi tự nguyện số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý mỹ phẩm - Cục Quản lý Dược.  

                                                         QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 229 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục 

Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm theo Quyết định 

này.  

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm mỹ 

phẩm nêu trên. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  
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Điều 3. Người chịu trách nhiệm trước pháp luật của các tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường của sản phẩm mỹ phẩm có tên trong Danh 

mục số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi nêu trên và Giám 

đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;   

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục Hải quan - Bộ Tài chính;  

- Trang TTĐT Cục QLD; 

- Lưu: VT, MP (MH). 

        

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  Tạ Mạnh Hùng  



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC 229 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI                                                                                                                                                 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-QLD ngày      tháng      năm 2026 của Cục Quản lý Dược) 

 

 

1. Công ty TNHH dịch vụ thương mại Việt An Phú 

(Địa chỉ: Số 1, Ngách 12, Ngõ 35 Phố Phan Kế Bính, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0104999650). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

1 INOREAF INOREAF COCONUT DUAL 

CLEANSING WATER 

153119/21/CBMP-

QLD 

08/07/2021 

2 BEBECO BEBECO COLLAGEN SUPER 

BALANCE CREAM 

154783/21/CBMP-

QLD 

28/07/2021 

3 BEBECO BEBECO JULIETTE ROSE EAU 

DE PERFUME 

160536/21/CBMP-

QLD 

04/11/2021 

4 BEBECO BEBECO NORWAY WOOD EAU 

DE PERFUME HOMME 

160728/21/CBMP-

QLD 

05/11/2021 

5 OREAF OREAF NOKDU FRESH FOAM 

CLEANSER 

161326/21/CBMP-

QLD 

17/11/2021 

6 INOREAF INOREAF NATURAL OIL SHEET 

POWDER PACT 

161786/21/CBMP-

QLD 

22/11/2021 

7 BEBECO BEBECO MILD DEEP 

CLEANSING OIL 

164598/22/CBMP-

QLD 

06/01/2022 

8 INOREAF INOREAF NATURAL SUN 

SCREEN 

164599/22/CBMP-

QLD 

06/01/2022 

9 BEBECO BEBECO LONDON DEEP EAU 

DE PERFUME HOMME 

172344/22/CBMP-

QLD 

15/06/2022 

10 BEBECO BEBECO 3 STEP EYEBROW 

PENCIL 

174729/22/CBMP-

QLD 

14/07/2022 

11 BEBECO BEBECO ALOE FRESH MASK 

SHEET 

177261/22/CBMP-

QLD 

11/08/2022 

12 BEBECO BEBECO NATURAL COVER 

FOUNDATION 

177262/22/CBMP-

QLD 

11/08/2022 

13 BEBECO BEBECO AC-T-LINE POWDERY 

TONER 

177263/22/CBMP-

QLD 

11/08/2022 

14 BEBECO BEBECO COLLAGEN FRESH 

MASK SHEET 

177264/22/CBMP-

QLD 

11/08/2022 

15 BEBECO BEBECO AC TROUBLE LINE 

CONTROL CREAM 

177265/22/CBMP-

QLD 

11/08/2022 

16 OREAF OREAF CEREALS FRESH FOAM 

CLEANSER 

177266/22/CBMP-

QLD 

11/08/2022 

17 OREAF OREAF ALOE FRESH FOAM 

CLEANSER 

177267/22/CBMP-

QLD 

11/08/2022 

18 INOREAF INOREAF PREMIUM 

WHITENING BB CREAM 

181905/22/CBMP-

QLD 

16/09/2022 

19 BEBECO BEBECO MINERAL SUPER 

HYDRATING CREAM 

181906/22/CBMP-

QLD 

16/09/2022 
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20 YAKA YAKA WHITENING BODY 

LOTION 

184672/22/CBMP-

QLD 

30/09/2022 

21 BEBECO  BEBECO NATURAL TWO WAY 

CAKE 

191713/22/CBMP-

QLD 

22/12/2022 

22 BEBECO   BEBECO 2X RED-ACTIVE 

REVITAL EMULSION 

194588/23/CBMP-

QLD 

09/02/2023 

23 BEBECO  BEBECO LONG&CURLING 

MASCARA 

198374/23/CBMP-

QLD 

28/03/2023 

24 BEBECO BEBECO NATURAL COVER 

FOUNDATION 

210229/23/CBMP-

QLD 

28/08/2023 

25 OREAF OREAF NOKDU FRESH FOAM 

CLEANSER 

213839/23/CBMP-

QLD 

09/10/2023 

26 OREAF OREAF VARY COLOR LIP TINT 

STICK NO.06 

213842/23/CBMP-

QLD 

09/10/2023 

27 OREAF OREAF CEREALS FRESH FOAM 

CLEANSER 

213838/23/CBMP-

QLD 

09/10/2023 

28 OREAF OREAF VARY COLOR LIP TINT 

STICK NO.01 

216045/23/CBMP-

QLD 

03/11/2023 

 

2. Công ty TNHH thương mại Thuần Hoa 

 (địa chỉ: Khu Đô Thị Chợ Cốc, Phường Bắc Giang, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.  Mã số doanh 

nghiệp 2400865185). 
 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

29 CGF CGF Pro Hydro - B5 Serum 150101/21/CBMP-

QLD 

28/05/2021 

30 CGF DAILY SUN CREAM 160516/21/CBMP-

QLD 

04/11/2021 

31 CGF STEM CELL SOLUTION 160517/21/CBMP-

QLD 

04/11/2021 

32 CGF SERUM VITA-C VISIBLE SKIN 

SOLUTIONS 

160535/21/CBMP-

QLD 

04/11/2021 

33 CGF CHARCOAL PEELING GEL 160534/21/CBMP-

QLD 

04/11/2021 

34 CGF STEM CELL HYDRO CREAM 160950/21/CBMP-

QLD 

09/11/2021 

35 CGF DAILY BUBBLE CLEANSER 161686/21/CBMP-

QLD 

22/11/2021 

36 CGF BIO-HYALON HA PLUS 

WHITENING SERUM 

161687/21/CBMP-

QLD 

22/11/2021 

37 CGF WHITENING PROGRAM 

TONER MIST 

161688/21/CBMP-

QLD 

22/11/2021 

38 CGF CGF DAILY SUN CREAM 170882/22/CBMP-

QLD 

26/05/2022 

39 CGF CGF 24K GOLD SPOT 

WHITENING AMPOULE 

173405/22/CBMP-

QLD 

27/06/2022 

40 CGF CGF EXTRA WHITENING 

CLEANSING FOAM 

173406/22/CBMP-

QLD 

27/06/2022 

41 CGF CGF INTENSE WHITENING 

PREMIUM SKIN CARE SET 

173417/22/CBMP-

QLD 

27/06/2022 
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42 CGF CGF ACNE CLEAR 

CLEANSING FOAM 

173418/22/CBMP-

QLD 

27/06/2022 

43 CGF CGF Melasma Ampoule Cream 178289/22/CBMP-

QLD 

17/08/2022 

44 CGF CGF EXTRA WHITENING MAS

K PACK 

201349/23/CBMP-

QLD 

09/05/2023 

45 CGF CGF PREMIUM BIO HA SERU

M 

201350/23/CBMP-

QLD 

09/05/2023 

46 CGF CGF PREMIUM MELASMA AM

POULE CREAM 

201351/23/CBMP-

QLD 

09/05/2023 

47 CGF CGF PREMIUM STEM CELL H

YDRO CREAM 

201352/23/CBMP-

QLD 

09/05/2023 

48 CGF CGF PREMIUM VITA-C SERU

M 

201353/23/CBMP-

QLD 

09/05/2023 

49 CGF CGF PREMIUM DAILY SUN CR

EAM 

201367/23/CBMP-

QLD 

09/05/2023 

50 CGF CGF ACNE CLEAR MASK PAC

K 

201368/23/CBMP-

QLD 

09/05/2023 

51 CGF CGF DAILY SUN CREAM 224121/24/CBMP-

QLD 

26/01/2024 

52 CGF CGF PREMIUM EX DRY SKIN 

DEEP CLEANSING GEL 

230803/24/CBMP-

QLD 

26/03/2024 

 

3. Công ty TNHH MTV VIOCEANUS 

(địa chỉ: Số 31, Ngõ 162 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  Mã số 

doanh nghiệp 0111132509). 

STT 
Nhãn 

hàng 

Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

mỹ phẩm 

Ngày cấp 

53 

Moonseal Moonseal Mild Tone Up Booster Sun 

Cream 

297226/25/CBMP-

QLD 

28/10/2025 

 

4. Công ty TNHH xuất nhập khẩu y tế Khôi Nguyên 

(địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 đường Tô Hiệu, Phường Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0108890478). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

54 

MILLY MILLY HYPOALLERGENIC 

FEMININE CLEANSER 

199183/23/CBMP-

QLD 

13/04/2023 

 

5. Công ty TNHH thương mại và dược phẩm Sang 

(địa chỉ: 11/9 Ngô Quang Huy, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số 

doanh nghiệp 0310631333). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 
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55 BETADINE BETADINE FEMININE WASH 

DAILY USE GENTLE PROTECTION 

IMMORTELLE 

150905/21/CBMP-

QLD 

10/06/2021 

56 BETADINE BETADINE FEMININE WASH 

FOAM DAILY USE FRESH & 

ACTIVE LEMON VERBENA 

150906/21/CBMP-

QLD 

10/06/2021 

57 BETADINE BETADINE FEMININE WASH 

FOAM DAILY USE GENTLE 

PROTECTION IMMORTELLE 

150907/21/CBMP-

QLD 

10/06/2021 

58 BETADINE BETADINE FEMININE WASH 

FOAM DAILY USE MOISTURISING 

CALENDULA 

150908/21/CBMP-

QLD 

10/06/2021 

 

6. Công ty TNHH V&J PARTNER 

(địa chỉ: Căn hộ C21910, Tòa C2, Dự án D’Capitale, số 119 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0108975668). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

59 GLUTANEX GLUTANEX Glutathione Night 

Serum 

163064/21/CBMP-

QLD 

09/12/2021 

60 GLUTANEX GLUTANEX Melanin Blocking 

Sun Stick 

163066/21/CBMP-

QLD 

09/12/2021 

61 GLUTANEX GLUTANEX Mask 164016/21/CBMP-

QLD 

27/12/2021 

62 GLUTANEX GLUTANEX Snow White Cream 171303/22/CBMP-

QLD 

30/05/2022 

63 ISCHIA ISCHIA RETURN AGING 

ESSENCE 

171304/22/CBMP-

QLD 

30/05/2022 

64 ISCHIA ISCHIA RETURN AGING 

CREAM 

171305/22/CBMP-

QLD 

30/05/2022 

65 ISCHIA ISCHIA MIRACLE MARINE 

COLLAGEN CLEANSING 

TONER 2X 

171306/22/CBMP-

QLD 

30/05/2022 

66 ISCHIA ISCHIA MIRACLE MARINE 

COLLAGEN FOR FACE EYE 

CREAM 

171832/22/CBMP-

QLD 

10/06/2022 

67 ISCHIA ISCHIA MIRACLE MARINE 

COLLAGEN CONCENTRATE 

EYE CREAM 

171837/22/CBMP-

QLD 

10/06/2022 

68 MAYBENA MAYBENA Pure Enzyme 

Peeling Gel 

175814/22/CBMP-

QLD 

28/07/2022 

69 SELECPIA SELECPIA VC LOTION 175815/22/CBMP-

QLD 

28/07/2022 

70 NATINDA  NATINDA MAGIC TATTOO 

GOLD LIPSTICK 

177596/22/CBMP-

QLD 

11/08/2022 

71 NATINDA  NATINDA MAGIC TATTOO 

TWINKLE LIPSTICK 

177597/22/CBMP-

QLD 

11/08/2022 

72 SELECPIA SELECPIA Bubble Balance Wash 177598/22/CBMP-

QLD 

11/08/2022 

73 SELECPIA SELECPIA VC LOTION 177599/22/CBMP-

QLD 

11/08/2022 
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74 ANNAPLUS ANNAPLUS TRIPLE 

BRIGHTENING 

WHITETANNING CREAM 

190763/22/CBMP-

QLD 

29/11/2022 

75 GLUTANEX GLUTANEX Whitening In-

Shower Body Cream 

190933/22/CBMP-

QLD 

02/12/2022 

76 SERENDI 

BEAUTY 

SERENDI BEAUTY PERFECT 

AIRY RADIANCE CUSHION 

FAIR FIT 

199969/23/CBMP-

QLD 

16/04/2023 

77 SELECPIA SELECPIA Beauty Oil 205758/23/CBMP-

QLD 

13/07/2023 

78 SELECPIA SELECPIA Beauty Essence 205759/23/CBMP-

QLD 

13/07/2023 

79 Sudee Sudee SHINING PURE-UP 

MASK 

210860/23/CBMP-

QLD 

31/08/2023 

80 RiRe RiRe Lucent Body Tone-Up 

Cream 

217973/23/CBMP-

QLD 

24/11/2023 

81 MONSTER 

FACTORY 

MONSTER FACTORY 

SHASHASHAK REMOVAL 

CREAM 

221130/24/CBMP-

QLD 

05/01/2024 

82 Moaleaf Moaleaf Cotton Tone Up 

Sunscreen 

224610/24/CBMP-

QLD 

30/01/2024 

83 LISSE LISSE BISABO-MIDE Bright 

Cream 

224609/24/CBMP-

QLD 

30/01/2024 

84 DAYLISSE DAYLISSE PEPTAREGENO 

OINT CREAM 

224611/24/CBMP-

QLD 

30/01/2024 

 

7. Công ty TNHH LASERA 

(địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0314137238). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

85 SENTÉ SENTÉ INTENSIVE BIO 

COMPLETE CREAM 

152306/21/CBMP-

QLD 

29/06/2021 

86 SENTÉ SENTÉ DERMAL CONTOUR 

PRESSED SERUM 

152307/21/CBMP-

QLD 

29/06/2021 

87 SENTÉ SENTÉ ULTRALIGHT DEFENSE 

MOISTURIZER 

152321/21/CBMP-

QLD 

29/06/2021 

88 SENTÉ SENTÉ EXFOLIATING 

CLEANSER 

152866/21/CBMP-

QLD 

06/07/2021 

89 CYSPERA  CYSPERA INTENSIVE 169975/22/CBMP-

QLD 

16/05/2022 

90 CYSPERA  CYSPERA BOOST 169976/22/CBMP-

QLD 

16/05/2022 

91 CYSPERA  CYSPERA NEUTRALIZE 169977/22/CBMP-

QLD 

16/05/2022 

92 CYSPERA  CYSPERA PIGMENT 

CORRECTION SYSTEM 

(INTENSIVE + NEUTRALIZE + 

BOOST) 

173988/22/CBMP-

QLD 

30/06/2022 
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93 Cyspera Cyspera Original + 

301528/25/CBMP-

QLD 14/12/2025 

 

8. Công ty TNHH Noma Medical 

(địa chỉ: R1-96 Bùi Bằng Đoàn, Khu Hưng Gia 2 (R23), Phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0317229769). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

94 LHALALA  LHALALA #X 194703/23/CBMP-

QLD 

13/02/2023 

95 LHALALA  LHALALA #2 194704/23/CBMP-

QLD 

13/02/2023 

96 LHALALA  LHALALA #1 194705/23/CBMP-

QLD 

13/02/2023 

97 LHALALA  LHALALA #3 194706/23/CBMP-

QLD 

13/02/2023 

 

9. Công ty TNHH phát triển thương mại Trần Gia 

 (địa chỉ: Số 149 Xuân Thủy, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh 

nghiệp 0106719838). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

98 

Hope's Relief Hope's Relief Premium 

Concentrated Cream 

149783/21/CBMP-

QLD 

25/05/2021 

99 

AVO BABY AVO BABY Soothing Barrier 

Balm  

174459/22/CBMP-

QLD 

08/07/2022 

100 

AVO BABY AVO BABY Massage Oil  174460/22/CBMP-

QLD 

08/07/2022 

101 

SKIN 

PHYSICS  

SKIN PHYSICS Pawpaw 

Ointment 

174461/22/CBMP-

QLD 

08/07/2022 

102 

AVO BABY AVO BABY Gentle Hair & Body 

Wash 

174475/22/CBMP-

QLD 

08/07/2022 

103 

AVO BABY AVO BABY Nourishing Everyday 

Lotion 

174476/22/CBMP-

QLD 

08/07/2022 

104 

CHOCHO'S 

LAB 

CHOCHO'S LAB TONE 

CAPTURE PINK SUN CREAM 

179863/22/CBMP-

QLD 

24/08/2022 

105 

Ottie Ottie Lip & Eye Makeup Remover 193394/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

106 

Ottie Ottie Fruit Yogurt Foam Cleanser 

(Pomegranate) 

193396/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

107 

Ottie Ottie Calendula LHA Mild Peeling 

Gel 

193397/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

108 

Ottie Ottie UV Defense Sun Fluid 

SPF43 PA++ 

193398/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

109 

Ottie Ottie Green Shield On Sun Serum 

SPF50+ PA++++ 

193399/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

110 

Ottie Ottie Cicacera 83 Solution Toner 193401/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 
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111 

Ottie Ottie Aloe Vera Emulsion 193402/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

112 

Ottie Ottie Aloe Vera Toner 193403/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

113 

Ottie Ottie Derma Control Sun Cream 

SPF50+ PA++++ 

193404/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

114 

Floland Floland Premium Soothing Booster 

Essence 

193405/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

115 

Floland Floland Premium Silk Keratin 

Treatment 

193406/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

116 

Floland Floland Premium Keratin Change 

Ampoule 

193407/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

117 

Floland Floland Biotin Scalp Cooling 

Ampoule 

193408/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

118 

Floland Floland Premium Silk Keratin 

Shampoo  

193409/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

119 

Ottie Ottie Green Tea Emulsion 193412/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

120 

Ottie Ottie Green Tea Toner 193413/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

121 

Ottie Ottie Green Tea Cleansing Water 193415/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

122 

Ottie Ottie Green Tea Cream 193416/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

123 

Ottie Ottie Green Tea Essence 193417/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

124 

Ottie Ottie Green Tea Eye Cream 193418/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

125 

Ottie Ottie Aqua Rich Hyaluron Wave 

Cream 

193419/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

126 

Ottie Ottie Aqua Rich Hyaluron Watery 

Toner 

193420/23/CBMP-

QLD 

19/01/2023 

127 

Ottie Ottie Fruit Yogurt Foam Cleanser 

(Lemon) 

195241/23/CBMP-

QLD 

20/02/2023 

128 

Ottie Ottie Fruit Yogurt Foam Cleanser 

(Strawberry) 

195242/23/CBMP-

QLD 

20/02/2023 

129 

Ottie Ottie Green Tea Cleansing Foam 195243/23/CBMP-

QLD 

20/02/2023 

130 

Ottie Ottie Water Barrier Sunscreen 

SPF50+ PA++++ 

195244/23/CBMP-

QLD 

20/02/2023 

131 

Ottie Ottie Aqua Rich Hyaluron Essence 

Lotion 

195245/23/CBMP-

QLD 

20/02/2023 

132 

TINCHEW TINCHEW Ms.Violet MAD FOR 

TINT COLOR STICK #05 

WATERMELON PINK 

200230/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

133 

Ottie Ottie Cicacera 45 Relief Cream 200239/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

134 

Ottie Ottie Fila Ceramide 100 Mask 200240/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

135 

TINCHEW TINCHEW Ms.Violet MAD FOR 

TINT COLOR STICK #03 NEON 

IN ORANGE  

200241/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 
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136 

TINCHEW TINCHEW Ms.Violet 

CHOKCHOK LIQUID 

FOUNDATION #21 NATURAL 

BEIGE 

200242/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

137 

TINCHEW TINCHEW Ms.Violet 

CHOKCHOK LIQUID 

FOUNDATION #13 LIGHT 

BEIGE 

200243/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

138 

TINCHEW TINCHEW Ms.Violet Vita7 

SUGAR POP MAKE UP BASE 

Green 

200245/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

139 

TINCHEW TINCHEW Ms.Violet Vita7 

SUGAR POP MAKE UP BASE 

Violet 

200246/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

140 

TINCHEW TINCHEW Ms.Violet 

CERAMIDE 100PPM 

CHOKCHOK COVER BB 

CREAM 

200248/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

141 

Ottie Ottie Pepta Collagen 100 Mask 200250/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

142 

TINCHEW TINCHEW BLUR & GLOW 

POWDER PACT #11 LIGHT 

BEIGE 

200251/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

143 

Ottie Ottie Beta Hyaluronic 100 Mask 200252/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

144 

Ottie Ottie Derma-clera AC Cleansing 

Foam 

200253/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

145 

Ottie Ottie Lip & Eye Makeup Remover 200254/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

146 

Ottie Ottie Calendula LHA Mild Peeling 

Gel 

200255/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

147 

Ottie Ottie Aqua Rich Hyaluron Wave 

Cream 

200256/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

148 

Ottie Ottie Aqua Rich Hyaluron Essence 

Lotion 

200257/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

149 

Ottie Ottie Vita Glutathione 100 Mask 200258/23/CBMP-

QLD 

26/04/2023 

150 

Ottie Ottie Black Signature Toner 202581/23/CBMP-

QLD 

30/05/2023 

151 

Ottie Ottie Black Signature Foam 

Cleanser 

202582/23/CBMP-

QLD 

30/05/2023 

152 

Ottie Ottie Blemish Clean Toner 202583/23/CBMP-

QLD 

30/05/2023 

153 

Ottie Ottie Blemish Clean Gel Cream 202584/23/CBMP-

QLD 

30/05/2023 

154 

Ottie Ottie Calming Twinkle BB 202585/23/CBMP-

QLD 

30/05/2023 

155 

Ottie Ottie Scour Peel Pad 202586/23/CBMP-

QLD 

30/05/2023 

156 

Ottie Ottie Clear Body Care Mist 202587/23/CBMP-

QLD 

30/05/2023 
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157 

Ottie Ottie Blemish Clean Foam 

Cleanser 

202588/23/CBMP-

QLD 

30/05/2023 

158 

Ottie Ottie Cicacera 45 Relief Cream 202589/23/CBMP-

QLD 

30/05/2023 

159 

Ottie Ottie Black Signature Emulsion 202591/23/CBMP-

QLD 

30/05/2023 

160 

Ottie Ottie Black Signature Cream 202600/23/CBMP-

QLD 

30/05/2023 

161 

Ottie Ottie Black Signature Ampoule 202610/23/CBMP-

QLD 

30/05/2023 

162 

TINCHEW TINCHEW Ms.Violet Cover 

Perfection Powder Pact #13 Light 

Beige 

208559/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

163 

TINCHEW TINCHEW SILKY SEBUM 

CONTROL POWDER 

208560/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

164 

TINCHEW TINCHEW CICA PROJECT 

DOUBLE COVER CUSHION #13 

Light Beige 

208561/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

165 

TINCHEW TINCHEW CICA PROJECT 

DOUBLE COVER CUSHION #21 

Natural Beige 

208562/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

166 

TINCHEW TINCHEW Blur & Glow Powder 

Pact #13 Natural Beige 

208563/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

167 

TINCHEW TINCHEW Blur & Glow Powder 

Pact #11 Light Beige 

208564/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

168 

TINCHEW TINCHEW Ms.Violet Special Plus 

Volume Mascara 

208565/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

169 

TINCHEW TINCHEW Ms.Violet Special Plus 

Curling Mascara 

208566/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

170 

TINCHEW TINCHEW Mad For Tint Color 

Stick #N37 Plum Bomb 

208567/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

171 

Ottie Ottie Green Tea Cleansing Foam 208569/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

172 

TINCHEW TINCHEW Mad For Tint Color 

Stick #6. Autumn Rose Up 

208570/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

173 

TINCHEW TINCHEW COLLAGEN COVER 

FOUNDATION SPF 36/PA++ #23 

Sand Beige 

208571/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

174 

TINCHEW TINCHEW COLLAGEN COVER 

FOUNDATION SPF 36/PA++ #21 

Vanilla 

208572/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

175 

TINCHEW TINCHEW Mad For Tint Lip 

Gloss #01 Red 

208573/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

176 

TINCHEW TINCHEW Mad For Tint Lip 

Gloss #03 Yellow 

208574/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

177 

TINCHEW TINCHEW SILKY FINISHING 

LOOSE POWDER #01 Pink Beige 

208575/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

178 

TINCHEW TINCHEW Ms.Violet Cover 

Perfection Powder Pact #21 

Natural Beige 

208578/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

179 

Ottie Ottie Calendula LHA Mild Peeling 

Gel 

208586/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 
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180 

Ottie Ottie Green Tea Cleansing Water 208587/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

181 

TINCHEW TINCHEW Mad For Tint Color 

Stick #8 Kill Me Sunset 

208588/23/CBMP-

QLD 

11/08/2023 

 

10. Công ty cổ phần mỹ phẩm quốc tế Thùy Dung  

(địa chỉ: Số 5 Ngõ Hoàng An A, Đường Lê Duẩn, Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Thành 

phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp 0106639692). 

STT Nhãn hàng 
Tên sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

182 

It's Skin It's Skin Collatoning Eye Serum 149043/21/CBMP-

QLD 

13/05/2021 

183 

IT'S SKIN It's Skin Citron Peeling Gel 149044/21/CBMP-

QLD 

13/05/2021 

184 

It's Skin It's Skin Power 10 Formula 

Propolis Effector 

151672/21/CBMP-

QLD 

21/06/2021 

185 

AXIS-Y AXIS-Y Mugwort Pore Clarifying 

Wash Off Pack 

156557/21/CBMP-

QLD 

23/08/2021 

186 

AXIS-Y AXIS-Y New Skin Resolution Gel 

Mask 

156558/21/CBMP-

QLD 

23/08/2021 

187 

AXIS-Y AXIS-Y Quinoa One-Step 

Balanced Gel Cleanser 

156559/21/CBMP-

QLD 

23/08/2021 

188 

AXIS-Y AXIS-Y Artichoke Intensive Skin 

Barrier Ampoule 

156574/21/CBMP-

QLD 

23/08/2021 

189 

AXIS-Y AXIS-Y Daily Purifying Treatment 

Toner 

156575/21/CBMP-

QLD 

23/08/2021 

190 

AXIS-Y AXIS-Y Dark Spot Correcting 

Glow Serum 

156576/21/CBMP-

QLD 

23/08/2021 

191 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula 

SYN®-AKE 

156853/21/CBMP-

QLD 

27/08/2021 

192 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula PO 

Effector 

157837/21/CBMP-

QLD 

17/09/2021 

193 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula VB 

Effector 

157838/21/CBMP-

QLD 

17/09/2021 

194 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula PO 

Effector Pore Lupin 

161552/21/CBMP-

QLD 

19/11/2021 

195 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula 

Propolis Effector Honeydew Fairy 

161553/21/CBMP-

QLD 

19/11/2021 

196 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula Q10 

Effector Wrinkle Witch 

161554/21/CBMP-

QLD 

19/11/2021 

197 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula VB 

Effector Cera Guard 

161555/21/CBMP-

QLD 

19/11/2021 

198 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula VC 

Effector Blemish Catcher 

161556/21/CBMP-

QLD 

19/11/2021 

199 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula LI 

Effector Firefighter 

161557/21/CBMP-

QLD 

19/11/2021 

200 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula VE 

Effector Nutri Knight 

161559/21/CBMP-

QLD 

19/11/2021 

201 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula YE 

Effector Dullness Corrector 

161558/21/CBMP-

QLD 

19/11/2021 
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202 

IT'S SKIN It's Skin Lemon' C Squeeze 

Ampoule Toner 

161567/21/CBMP-

QLD 

19/11/2021 

203 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula CO 

Effector Elasticity Chief 

161568/21/CBMP-

QLD 

19/11/2021 

204 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula GF 

Effector Soak Up Helper 

161569/21/CBMP-

QLD 

19/11/2021 

205 

AXIS-Y AXIS-Y Aqua Boosting Essence 

Toner 

168533/22/CBMP-

QLD 

23/03/2022 

206 

AXIS-Y AXIS-Y Heartleaf My Type 

Calming Cream 

168534/22/CBMP-

QLD 

23/03/2022 

207 

AXIS-Y AXIS-Y Spot The Difference 

Blemish Treatment 

168535/22/CBMP-

QLD 

23/03/2022 

208 

AXIS-Y AXIS-Y Complete No-Stress 

Physical Sunscreen 

168981/22/CBMP-

QLD 

28/03/2022 

209 

AXIS-Y AXIS-Y Advanced Aqua Boosting 

Ampoule 

170388/22/CBMP-

QLD 

19/05/2022 

210 

AXIS-Y AXIS-Y Mugwort Green Vital 

Energy Complex Sheet Mask 

173801/22/CBMP-

QLD 

29/06/2022 

211 

AXIS-Y AXIS-Y ARTICHOKE 

INTENSIVE SKIN BARRIER 

AMPOULE 

177984/22/CBMP-

QLD 

16/08/2022 

212 

AXIS-Y AXIS-Y DAILY PURIFYING 

TREATMENT TONER 

177985/22/CBMP-

QLD 

16/08/2022 

213 

IT'S SKIN It's Skin Tiger Cica Red Growl 

Daily Spot Gel 

187491/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

214 

IT'S SKIN It's Skin Tiger Cica Red Growl 

Sleeping Spot Treatment 

187492/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

215 

IT'S SKIN It's Skin Collagen Firming 

Emulsion 

187493/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

216 

IT'S SKIN It's Skin Collagen Firming Cream 187494/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

217 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula LI 

Soothing Gel Cream 

187495/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

218 

IT'S SKIN It's Skin Collagen Firming Eye 

Cream 

187500/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

219 

IT'S SKIN It's Skin Collagen Firming Toner 187501/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

220 

IT'S SKIN It's Skin The Fresh Mask Sheet 

Avocado 

187502/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

221 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula VE 

Mask Sheet Nourishing 

187503/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

222 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula GF 

Mask Sheet Hydrating 

187504/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

223 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula VC 

Mask Sheet Brightening 

187505/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

224 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula LI 

Cleasing Foam 

187517/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

225 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula LI 

Cream Firefighter 

187518/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 

226 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula LI 

Jelly Pad Firefighter 

187519/22/CBMP-

QLD 

04/11/2022 
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227 

IT'S SKIN It's Skin Collagen Firming Serum 189822/22/CBMP-

QLD 

26/11/2022 

228 

IT'S SKIN It's Skin Power 10 Formula LI 

Cleansing Foam 

190755/22/CBMP-

QLD 

29/11/2022 

229 

IT'S SKIN It's Skin Secret Solution Wedding 

Dress Pure Cream 

192084/22/CBMP-

QLD 

26/12/2022 
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